
Phụ lục: 01

STT Tên dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu Đơn vị tính

Đơn giá 

dịch vụ kỹ 

thuật theo 

yêu cầu

Ghi chú

1 2 3 4 5

1 Khám bệnh theo yêu cầu Đồng/ lần 57,000        

2 Giường điều trị nội trú theo yêu cầu (Phòng yêu cầu)
 Đồng/ ngày / 

giường 
186,000      

Chưa bao gồm tiền giường điều trị 

nội trú theo quy định

3 Siêu âm theo yêu cầu Đồng/ lần 100,000      

4 Chụp X-quang theo yêu cầu Đồng/ lần 120,000      Áp dụng cho 01 vị trí

5 Hút dịch khớp theo yêu cầu Đồng/ lần 149,000      

6 Hút đờm theo yêu cầu Đồng/ lần 46,000        

7 Thông đái theo yêu cầu Đồng/ lần 125,000      

8 Thụt tháo phân theo yêu cầu Đồng/ lần 117,000      

9 Đặt sonde hậu môn theo yêu cầu Đồng/ lần 117,000      

10 Tiêm bắp theo yêu cầu Đồng/ lần 46,000        

BẢNG TỔNG HỢP TÊN GỌI VÀ BIỂU GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU

ÁP DỤNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2023

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

BỆNH VIỆN YHCT BẢO LỘC

( Đính kèm Quyết định số 333 / QĐ-YHCT ngày 11 tháng 5 năm 2023)
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STT Tên dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu Đơn vị tính

Đơn giá 

dịch vụ kỹ 

thuật theo 

yêu cầu

Ghi chú

1 2 3 4 5

11 Tiêm dưới da theo yêu cầu Đồng/ lần 46,000        

12 Tiêm tĩnh mạch theo yêu cầu Đồng/ lần 46,000        

13 Truyền tĩnh mạch theo yêu cầu Đồng/ lần 56,000        

14 Bàn kéo theo yêu cầu Đồng/ lần 80,000        

15 Bó Farafin theo yêu cầu Đồng/ lần 77,000        

16 Chôn chỉ (cấy chỉ)  theo yêu cầu Đồng/ lần 178,000      

17 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) theo yêu cầu Đồng/ lần 70,000        

18 Đặt thuốc y học cổ truyền theo yêu cầu Đồng/ lần 80,000        

19 Điện châm (kim ngắn) theo yêu cầu Đồng/ lần 102,000      

20 Điện phân theo yêu cầu Đồng/ lần 80,000        

21 Điện từ trường theo yêu cầu Đồng/ lần 73,000        

22 Điện vi dòng giảm đau theo yêu cầu Đồng/ lần 63,000        

23 Giác hơi theo yêu cầu Đồng/ lần 68,000        

24 Hồng ngoại theo yêu cầu Đồng/ lần 70,000        

25 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp theo yêu cầu Đồng/ lần 107,000      
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STT Tên dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu Đơn vị tính

Đơn giá 

dịch vụ kỹ 

thuật theo 

yêu cầu

Ghi chú

1 2 3 4 5

26 Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình theo yêu cầu Đồng/ lần 83,000        

27 Laser châm theo yêu cầu Đồng/ lần 82,000        

28 Laser chiếu ngoài theo yêu cầu Đồng/ lần 69,000        

29 Laser nội mạch theo yêu cầu Đồng/ lần 88,000        

30 Ngâm thuốc y học cổ truyền theo yêu cầu Đồng/ lần 84,000        

31 Sắc thuốc thang theo yêu cầu Đồng/ thang 47,000        
Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc; 

chưa bao gồm tiền thuốc.

32 Siêu âm điều trị theo yêu cầu Đồng/ lần 80,000        

33 Sóng ngắn theo yêu cầu Đồng/ lần 70,000        

34 Sóng xung kích điều trị theo yêu cầu Đồng/ lần 96,000        

35 Tập do cứng khớp theo yêu cầu Đồng/ lần 80,000        

36 Tập do liệt ngoại biên theo yêu cầu Đồng/ lần 63,000        

37 Tập do liệt thần kinh trung ương theo yêu cầu Đồng/ lần 76,000        

38 Tập vận động đoạn chi  theo yêu cầu Đồng/ lần 77,000        

39 Tập vận động toàn thân theo yêu cầu Đồng/ lần 82,000        

40 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp theo yêu cầu Đồng/ lần 64,000        
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STT Tên dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu Đơn vị tính

Đơn giá 

dịch vụ kỹ 

thuật theo 

yêu cầu

Ghi chú

1 2 3 4 5

41 Thuỷ châm theo yêu cầu Đồng/ lần 101,000      Chưa bao gồm thuốc.

42 Xoa bóp áp lực hơi theo yêu cầu Đồng/ lần 65,000        

43 Xoa bóp bấm huyệt  theo yêu cầu Đồng/ lần 100,000      

44 Xoa bóp bằng máy theo yêu cầu Đồng/ lần 63,000        

45 Xoa bóp cục bộ bằng tay theo yêu cầu Đồng/ lần 76,000        

46 Xoa bóp toàn thân  theo yêu cầu Đồng/ lần 85,000        

47 Xông hơi thuốc theo yêu cầu Đồng/ lần 78,000        

48 Xông khói thuốc theo yêu cầu Đồng/ lần 73,000        

49 Xông thuốc bằng máy theo yêu cầu Đồng/ lần 78,000        

50 Khí dung theo yêu cầu Đồng/ lần 55,000        Chưa bao gồm thuốc khí dung.

51 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) theo yêu cầu Đồng/ lần 40,000        

52
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự

động theo yêu cầu
Đồng/ lần 60,000        

53 Xét nghiệm Bilirubin toàn phần theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

54 Xét nghiệm các Enzym theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

55 Xét nghiệm Phosphataze kiềm theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        
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STT Tên dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu Đơn vị tính

Đơn giá 

dịch vụ kỹ 

thuật theo 

yêu cầu

Ghi chú

1 2 3 4 5

56 Xét nghiệm GOT theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

57 Xét nghiệm GPT theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

58 Xét nghiệm Albumine theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

59 Xét nghiệm Creatine theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

60 Xét nghiệm Globuline theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

61 Xét nghiệm Glucose theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

62 Xét nghiệm Phospho theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

63 Xét nghiệm Protein toàn phần theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

64 Xét nghiệm Ure theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

65 Xét nghiệm Axit Uric theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

66 Xét nghiệm Amylase theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

67 Xét nghiệm Tryglyceride theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

68 Xét nghiệm Phospholipid theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

69 Xét nghiệm Lipid toàn phần theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

70 Xét nghiệm Cholesterol toàn phần theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

71 Xét nghiệm HDL - Cholesterol theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        
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STT Tên dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu Đơn vị tính
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72 Xét nghiệm LDL - Cholesterol theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

73 Gama GT theo yêu cầu Đồng/ lần 30,000        

74 Tổng phân tích nước tiểu  theo yêu cầu Đồng/ lần 50,000        

75 Điện tâm đồ theo yêu cầu Đồng/ lần 50,000        

76 Kỹ thuật xoa bóp vùng theo yêu cầu Đồng/ lần 76,000        

77 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân theo yêu cầu Đồng/ lần 85,000        

78 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy theo yêu cầu Đồng/ lần 63,000        

79 Tập vận động đoạn chi 30 phút theo yêu cầu Đồng/ lần 77,000        

80 Tập vận động toàn thân 30 phút theo yêu cầu Đồng/ lần 82,000        

81 Tập vận động thụ động theo yêu cầu Đồng/ lần 82,000        

82 Tập vận động có trợ giúp theo yêu cầu Đồng/ lần 82,000        

83 Tập vận động có kháng trở theo yêu cầu Đồng/ lần 82,000        

84 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp theo yêu cầu Đồng/ lần 64,000        
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